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      TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     

               

Bản án số: 181/2025/HS-ST 

Ngày: 19/6/2025 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khả. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Phạm Văn Hoa; 

2/ Ông Lê Văn Mỹ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Mai Xuân Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên toà: Ông Doãn Đình Khánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm (xử kín) vụ án Hình sự thụ lý số 82/2025/HSST ngày 19 

tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 158/2025/QĐXXST-HS 

ngày 07 tháng 5 năm 2025, đối với: 

Bị cáo: Cao Hoàng T, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1978, tại: tỉnh Tỉnh K; Nơi 

đăng ký HKTT: 863/27/5 đường T, phường A, thành phố R, tỉnh Tỉnh K; Nơi ở hiện 

tại: 60/4 đường U, phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ học vấn: 11/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Cao Hoàng Đ (đã chết) và bà Nguyễn Ngọc L, Bị cáo 

có vợ tên Nguyễn Thu T. 

Tiền án, tiền sự: không; 

Nhân thân:  

- Từ nhỏ sống với gia đình và đi học hết lớp 11/12. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/10/2024. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Chị Trần Vương Lệ H, sinh năm 2004 

Địa chỉ: 60/4 đường U, Phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt 

tại phiên tòa).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Cao Hoàng T (sinh năm 1978) là bảo vệ còn Trần Vương Lệ H (sinh năm 

2004) là khách thuê trọ tại nhà trọ địa chỉ 60/4 đường U, Phường X, quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 11/10/2024, biết H có ý định chuyển phòng trọ nên T 

có nói với H là để tìm phòng trọ giúp cho H và chở H đi xem phòng. Đến khoảng 16 

giờ 45 phút cùng ngày, T nhắn tin với H hẹn gặp H vào buổi tối để nói chuyện tìm 

phòng trọ và T còn nói với H sẽ nói chuyện khác cho H kiếm tiền. Đến khoảng 21 

giờ 30 cùng ngày, H đi học về, T chở H đi dạo trong Thành phố và có ghé phố đi bộ 

Nguyễn Huệ để uống nước. Đến khoảng 23 giờ T chở H đi về, T nói với H vào khách 

sạn chơi với T, T không làm hại H đâu, ban đầu H không đồng ý, T nói với H là vào 

khách sạn để đi vệ sinh thì H mới chịu vào khách sạn với T. 

Đến khoảng 00 giờ 08 phút ngày 12/10/2024, T chở H vào Khách sạn Lee (địa 

chỉ số 5, đường Q, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh) và nhận phòng số 

203 từ lễ tân. Khi đi lên Phòng 203, H là người đi trước T đi theo sau, H dùng thẻ từ 

mở cửa phòng vào trước rồi T vào sau đóng, khóa cửa lại. Khi vào phòng H đi vệ 

sinh trước rồi tới T đi vệ sinh. Lúc này, T thấy H đang ngồi trên giường T lại ngồi 

cạnh bên trái H, T nói với H đưa T số tài khoản ngân hàng của H thì H có hỏi để làm 

gì, T nói lại để chuyển tiền cho H xài nếu không đưa số tài khoản thì T sẽ làm bậy 

với H, nên H đọc số tài khoản để T chuyển 2.000.000 đồng mục đích để T được quan 

hệ tình dục với H, T chuyển 02 lần nhưng không được (do bị lỗi mạng) nên T mới 

đứng dậy móc ví tiền lấy tiền mặt 2.000.000 đồng đưa cho H nhưng H không chịu 

lấy, T nói không nhận thì T sẽ làm bậy với H, T đưa qua đưa lại nhét vào tay H thì H 

để số tiền này trên đầu giường. Sau đó T ép buộc H thực hiện hành vi giao cấu 02 

lần cụ thể: 

Lần đầu, T đang đứng đối diện H dùng tay trái đẩy H nằm ngửa ra giường, T 

nằm bên trái H, T dùng 1 tay cản 2 tay H, tay còn lại T sờ mó người H, T thấy H đã 

bắt đầu khóc vùng vẫy tay chân không chịu, T dùng tay giữ người H lại. Tiếp tục T 

chuyển qua tư thế quỳ, 1 tay T vòng qua người H chống tay xuống giường, 1 tay cản 

2 tay H, T bắt đầu dùng miệng hôn môi hôn mặt H nhiều lần nhưng H lắc đầu né 

tránh, rồi T dùng tay kéo áo ngoài H lên để lộ ngực đang mặc áo lót, tiếp tục T dùng 

tay kéo áo ngực để lộ vú của H, T cúi người xuống dùng miệng hôn, liếm, bú hai bên 

vú của H nhiều lần và dùng tay bóp vú H. Quá trình hôn, bóp vú H la khóc, vùng vẫy 

và liên tục nói van xin T tha cho mình, nhưng T vẫn không buông tay. Tiếp đó, T 

dùng tay còn lại mở khóa quần để cởi quần của H, khi cởi H có dùng tay giữ quần lại 

giằng co với T, H cũng dùng chân đạp người T ra nhưng T lại gỡ tay và nắm 2 chân 

H ra để cởi được quần H, T kéo quần đùi quần lót của H ra khỏi người. Khi cởi quần 

xong T đè lên người của H. 

H dùng tay đẩy T ra khóc, nói T “chú bỏ con ra, chú ơi đừng mà chú, con coi 

chú như người nhà” nhưng T vẫn tiếp tục đè lên người H, T dùng 01 tay đẩy tay H 

ra tay còn lại sờ eo, sờ mông H, H dùng tay gỡ tay T ra, T dùng 2 tay giữ chặt tay H 

lại rồi dùng miệng hôn môi, cổ, ngực, liếm và bú đầu vú, bú vú xong T bỏ 2 tay H ra 

và dùng 2 tay của T nắm vào 2 đầu gối của H banh 2 chân T ra rồi dùng miệng hôn, 

bú, dùng lưỡi liếm âm đạo H và vừa dùng tay bóp vú xoa đầu ti vú H. Khi đang bú 

liếm âm đạo, H lấy 2 tay đẩy người T ra dùng chân đạp vào người T, nhưng T tiếp 
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tục dùng 2 tay giữ chặt 2 tay H và tiếp tục dùng miệng hôn, bú âm đạo, dùng lưỡi 

liếm âm đạo nhiều lần. Khi H đẩy T ra nhưng đẩy ra được thì T lại kéo H về phía T 

để tiếp tục thực hiện hành vi và T chòm người dậy để cởi áo, rồi cởi lần lượt quần 

dài, quần đùi quần lót. Lúc này, T chuyển về tư thế quỳ, hai chân H vẫn bị T banh 

ra, T tiến sát lại gần đưa dương vật cương cứng của T đút vào trong âm đạo của H 

thì H la to, khóc to hơn nên T dùng 1 tay bịt miệng H lại để H không la được, T sợ 

người bên phòng khác nghe, tiếp tục T nhấp dương vật của T ra vào âm đạo của H 

nhiều lần khoảng 5-7 phút thì xuất tinh vào bên trong âm hộ của H và rút dương vật 

T ra khỏi âm hộ H. Quan hệ xong, H ngồi dậy nói T chở H về nhưng T nói khi nào 

H bình tĩnh thì sẽ chở về. H xin T ngồi dậy mặc quần, áo, còn T vẫn trần truồng 

không mặc lại quần áo. Mặc đồ xong, H đang tư thế quỳ ngồi trên giường T ngồi bên 

cạnh 2 chân vòng qua người H, ôm H vuốt lưng và bóp vú H qua lớp áo bên ngoài, 

khi đó T tiếp tục xin lỗi H, thì H tiếp tục khóc và năn nỉ T chở T về.  

Nói chuyện thêm với H được 01 lúc T nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với 

H lần thứ 2, khi cả 2 vẫn đang tư thế ngồi T kéo áo ngoài và luồn tay ra sau cởi khuy 

áo ngực H để lộ vú, T liền cúi xuống dùng miệng, lưỡi bú vú, dùng tay bóp vú H, H 

dùng tay đẩy người T ra nhưng không được. T đẩy người H để H nằm ngửa ra giường, 

rồi T tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối với H tương tự như 

lần trước, mặc cho H giãy giạu và van xin. Lần này H quan hệ tình dục theo tư thế 

quỳ, được 10 phút thì xuất tinh trong âm đạo của H. Khi T vừa rút dương vật ra, H 

ngồi dậy mặc lại quần áo, T ngồi dậy bận quần lót vào thì H chạy ra cửa mở khóa thì 

T lật đật mặc quần dài và áo vào, T cũng lấy số tiền 2.000.000 đồng nhét vào túi quần 

H. Lúc này, H đã mở được cửa T liền kéo tay H lại nhưng H giữ chặt cửa vùng ra 

ngoài T liền chạy lại dùng hai tay giữ người H lại đẩy sát tường thì H vẫn chống cự 

và la to lên nên T buông tay với lấy thẻ phòng để H ra hành lang, T đi theo sau. 

Khi xuống tới lễ tân, H ngồi trên ghế sofa, T trả phòng rồi ra lấy xe máy thì H 

bỏ đi khỏi khách sạn đi bộ về hướng cầu Kinh, T chạy theo năn nỉ để chở H về, T 

chặn lại 2-3 lần H không chịu lên xe, khi đi đến mép cầu Kinh thì H mới cho T chở 

về phòng trọ tại địa chỉ 60/4 đường U, Phường X, quận B, Thành phồ Hồ Chí Minh. 

Trên đường đi, T năn nỉ, xin lỗi H nhiều lần nhưng H không nói gì. Về đến phòng 

trọ, H lên phòng liền, T vô sau và về lại chỗ T nghỉ ngơi.  

Vào ngày 12/10/2024, Trần Vương Lệ H đến Công an Phường Y, quận B trình 

báo về việc bị Cao Hoàng T hiếp dâm. Đến khoảng 08 giờ ngày 12/10/2024, T bị Cơ 

quan Công an mời về làm việc. 

Tại Cơ quan điều tra, T thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

nêu trên. 

Kết luận số 21/KLXHTD-TTPY.2024 ngày 31/10/2024 của Trung tâm pháp 

y Thành phố Hồ Chí Minh kết luận đối với bị hại Trần Vương Lệ H: 

- Màng trinh: Dãn rộng. Không rách. 

- Có vài tinh trùng trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu môn. 

- Hiện diện AND người nam trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu môn 

đủ cơ sở so sánh với AND của đối tượng. 

Kết luận số 1.282A-2024/KLGĐADN-TTPY ngày 31/10/2024 và Kết luận số 
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1.282B-2024/KLGĐADN-TTPY ngày 25/11/2024 của Trung tâm pháp y Thành phố 

Hồ Chí Minh kết luận: ADN của Cao Hoàng T có hiện diện trong mẫu phết dịch âm 

đạo, phết  dịch âm hộ và phết vùng hậu môn của Trần Vương Lệ H.  

Vật chứng: 

- 01 áo thun xanh dương, nửa phần trên màu trắng có sọc xanh dương; 01 quần 

tây dài màu xám; 01 quần đùi caro kẻ vàng và đỏ; 01 quần lót màu xanh đen là trang 

phục của Cao Hoàng T mặc khi thực hiện hành vi phạm tội.  

- 01 áo thun màu đỏ phía trước có nhiều họ tiết; 01 quần sort màu đen; 01 áo 

ngực màu trắng có sọc; 01 quần lót thun xanh là trang phục của Trần Vương Lệ H 

khi bị “Hiếp dâm”.  

- 01 (một) USB lưu dữ liệu camera ghi nhận tại Khách sạn Lee. Chuyển theo 

hồ sơ vụ án. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax của đối tượng Cao Hoàng T.  

- 02 tờ giấy chứa thông tin khách thuê phòng vào ngày 12/10/2024 tại Khách 

sạn Lee. Chuyển theo hồ sơ vụ án.  

- 2.000.000 đồng tiền mặt T đưa cho H nhằm che dấu hành vi phạm tội.  

Về trách nhiệm dân sự:  

- Tại phiên tòa người bị hại và bị cáo thỏa thuận bồi thường 150.000.000 

đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). Xét phù hợp quy định pháp luật nên HĐXX 

chấp nhận. 

Tại bản cáo trạng số 119/CT-VKSBTh ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận B, đã truy tố bị cáo Cao Hoàng T về tội “Hiếp dâm” theo 

điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Tại phiên Tòa, sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát 

nhân dân quận B giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý kiến 

giữ nguyên quan điểm như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 141; Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Cao Hoàng T mức án từ 07 (bảy) năm 06 (sáu) 

tháng tù đến 08 (tám) năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự:  

Lưu hồ sơ vụ án: 

- 01 (một) USB lưu dữ liệu camera ghi nhận tại Khách sạn Lee. Chuyển theo 

hồ sơ vụ án. 

Trả lại cho bị cáo Cao Hoàng T: 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax của đối tượng Cao Hoàng T.  

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 áo thun xanh dương, nửa phần trên màu trắng có sọc xanh dương; 01 

quần tây dài màu xám; 01 quần đùi caro kẻ vàng và đỏ; 01 quần lót màu xanh đen là 
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trang phục của Cao Hoàng T mặc khi thực hiện hành vi phạm tội.  

- 01 áo thun màu đỏ phía trước có nhiều họ tiết; 01 quần sort màu đen; 01 áo 

ngực màu trắng có sọc; 01 quần lót thun xanh là trang phục của Trần Vương Lệ H 

khi bị “Hiếp dâm”. 

- 02 tờ giấy chứa thông tin khách thuê phòng vào ngày 12/10/2024 tại Khách 

sạn Lee. Chuyển theo hồ sơ vụ án. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 

- 2.000.000 đồng tiền mặt T đưa cho H nhằm che dấu hành vi phạm tội.  

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại và bị cáo thỏa thuận bồi 

thường 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). Xét phù hợp quy định 

pháp luật nên HĐXX chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, không người nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện là hợp pháp. 

 [2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Cao Hoàng T tại cơ quan điều tra, 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận B đã truy tố 

đối với bị cáo. Căn cứ vào lời khai nhận tội bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ 

quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết 

luận: Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 12/10/2024, tại Phòng 203, Khách sạn Lee, 

địa chỉ số 5, đường Q, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Hoàng T 

có hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối với Trần Vương Lê H 02 lần, mặc dù H 

đã có van xin, chống cự lại T. Hành vi của Cao Hoàng T đã xâm phạm đến thân thể, 

danh dự và nhân phẩm của bị hại Trần Vương Lê H.  

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tính dục số 1.282A-2024/KLGĐADN-

TTPY ngày 31/10/2024 và Kết luận số 1.282B-2024/KLGĐADN-TTPY ngày 

25/11/2024 của Trung tâm pháp y Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: ADN của Cao 

Hoàng T có hiện diện trong mẫu phết dịch âm đạo, phết  dịch âm hộ và phết vùng 

hậu môn của Trần Vương Lệ H 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của 

người bị hại và phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập tại hồ sơ vụ án. Vì 

vậy, Cáo trạng số 119/CT-VKSBTh ngày 14 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát nhân 

dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Cao Hoàng T về tội: “Hiếp 

dâm” theo điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
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2017 là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, bị cáo là người trưởng thành có đủ năng lực nhận thức hành vi hiếp dâm, xâm 

phạm đến thân thể người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Xâm phạm đến quyền 

được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về thể chất và tâm 

sinh lý của bị hại. Vì dục vọng của bản thân mà bị cáo đã thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục trái ý muốn của bị hại mặc dù bị hại đã van xin. Tuy nhiên quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét 

xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017  

[4] Về tình tiết tiết tăng nặng trách nhiệm hình: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự.  

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

Lưu hồ sơ vụ án: 

- 01 (một) USB lưu dữ liệu camera ghi nhận tại Khách sạn Lee. Chuyển theo 

hồ sơ vụ án. 

Trả lại cho bị cáo Cao Hoàng T: 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax của đối tượng Cao Hoàng T.  

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 áo thun xanh dương, nửa phần trên màu trắng có sọc xanh dương; 01 quần 

tây dài màu xám; 01 quần đùi caro kẻ vàng và đỏ; 01 quần lót màu xanh đen là trang 

phục của Cao Hoàng T mặc khi thực hiện hành vi phạm tội.  

- 01 áo thun màu đỏ phía trước có nhiều họ tiết; 01 quần sort màu đen; 01 áo 

ngực màu trắng có sọc; 01 quần lót thun xanh là trang phục của Trần Vương Lệ H 

khi bị “Hiếp dâm”. 

- 02 tờ giấy chứa thông tin khách thuê phòng vào ngày 12/10/2024 tại Khách 

sạn Lee. Chuyển theo hồ sơ vụ án. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 

- 2.000.000 đồng tiền mặt T đưa cho H nhằm che dấu hành vi phạm tội. 

 [6]  Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại và bị cáo thỏa thuận 

bồi thường 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). Xét phù hợp quy 

định pháp luật nên HĐXX chấp nhận. 

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 141; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Cao Hoàng T 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng về tội “Hiếp dâm” 
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Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/10/2024. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự:  

Lưu hồ sơ vụ án: 

- 01 (một) USB lưu dữ liệu camera ghi nhận tại Khách sạn Lee. Chuyển theo 

hồ sơ vụ án. 

Trả lại cho bị cáo Cao Hoàng T: 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax của đối tượng Cao Hoàng T.  

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 áo thun xanh dương, nửa phần trên màu trắng có sọc xanh dương; 01 quần 

tây dài màu xám; 01 quần đùi caro kẻ vàng và đỏ; 01 quần lót màu xanh đen là trang 

phục của Cao Hoàng T mặc khi thực hiện hành vi phạm tội.  

- 01 áo thun màu đỏ phía trước có nhiều họ tiết; 01 quần sort màu đen; 01 áo 

ngực màu trắng có sọc; 01 quần lót thun xanh là trang phục của Trần Vương Lệ H 

khi bị “Hiếp dâm”. 

- 02 tờ giấy chứa thông tin khách thuê phòng vào ngày 12/10/2024 tại Khách 

sạn Lee. Chuyển theo hồ sơ vụ án. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 

- 2.000.000 đồng tiền mặt T đưa cho H nhằm che dấu hành vi phạm tội. 

(Tình trạng giao nhận vật chứng như biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, chứng 

cứ ngày 12/10/2021 giữa Công an quận B với Chi cục Thi hành án dân sự quận B). 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 587 Bộ 

luật dân sự năm 2015 và khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. 

Buộc bị cáo Cao Hoàng T bồi thường cho bị hại Trần Vương Lệ H số tiền 

150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357 khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 7.500.000 đồng 

(bảy triệu năm trăm ngàn đồng)  án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại, Người giám hộ cho người bị hại, luật sư bảo vệ của bị hại có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết 

bản án. 

 

Nơi nhận:                                                     
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 



8  

- VKSND quận B; 
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh;                                     
- Trại tạm giam Chí Hòa – phân trại B; 

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- Công an Tp. Hồ Chí Minh (Phòng PV06); 

- Chi cục THADS quận B; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 

- Bị cáo; 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Công Khả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


